Vật lý 7


NỘI DUNG BÀI HỌC Tuần 1


Tiết 1

Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

I. Nhận biết ánh sáng
Quan sát hiện tượng: (SGK)

Từ quan sát hằng ngày, em hãy cho biết trường hợp nào mắt nhận biết được ánh sáng ( nhận biết ánh sáng có màu gì? Nguồn sáng xuất hiện ở hướng nào? Độ sáng mạnh lên hay yếu đi…)
Kết luận:  Mắt nhận biết ánh sáng khi có ánh sáng truyền đến mắt.

II. Nhìn thấy một vật
Quan sát thí nghiệm hình 1.2a,b (sgk)

Khi đèn tắt, mắt có nhìn thấy tờ giấy không?
Khi đèn sáng, mắt có nhìn thấy tờ giấy không? 

Vì sao khi đèn sáng, mắt nhìn thấy tờ giấy?

Mắt nhìn thấy một vật khi nào?

Kết luận: Mắt nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt.

III. Nguồn sáng và vật sáng

Nguồn sáng: là những vật tự phát ra ánh sáng. VD: mặt trời; ngọn lửa; con đom đóm; màn hình tivi đang hoạt động…
Vật sáng: bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu vào. VD; mặt trăng, tờ giấy, bóng đèn đang phát sáng, ngọn lửa…
--------------------------------------------------------------------------------------------

Bài tập
1, Ban đêm, đứng trong phòng kín, có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, ta có nhìn thấy tờ giấy trắng dán trên tường không? Vì sao? 

2, Khi nào mắt không nhìn thấy một vật?
3, Kể tên một số nguồn sáng?

4, Dùng gương để hứng ánh sáng mặt trời chiếu sáng căn phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao?

5, Trường hợp nào bóng đèn điện là nguồn sáng? Trường hợp nào bóng đèn điện không phải nguồn sáng?

6, Nêu cách để kiểm tra xem một vật có phải là nguồn sáng hay không?
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Tuần 2

Tiết 2 


Chủ đề: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG - ỨNG DỤNG
Bài 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
I. Đường truyền của ánh sáng
Kết luận:  Ánh sáng truyền trong không khí theo đường thẳng.
Kết luận này cũng đúng cho các môi trường trong suốt và đồng tính khác nhau như thủy tinh, nước,…Vì thế mà ta có thể phát biểu thành định luật truyền thẳng của ánh sáng:
 Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
II. Tia sáng và chùm sáng

1. Tia sáng: dùng để biểu diễn đường truyền của ánh sáng, là đường thẳng có mũi tên chỉ chiều truyền của ánh sáng.

                     O
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VD: tia sáng SM, có phương ngang, chiều từ trái sang phải; được biểu diễn như sau:
                S
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2. Chùm sáng: gồm nhiều tia sáng hợp thành. 

Khi xét chùm sáng ta chỉ xét 2 tia sáng ngoài cùng của chùm sáng, dựa vào đặc điểm của chúng ta có 3 loại chùm sáng là:
Chùm sáng song song: gồm các tia sáng song song với nhau trên đường truyền.

Chùm sáng hội tụ: các tia sáng giao nhau trên đường truyền (hội tụ tại 1điểm trên đường truyền).

Chùm sáng phân kì: các tia sáng mở rộng ra trên đường truyền.
------------------------------------------------------------------------------

Bài tập

1, Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng?
2, Tia sáng là gì? Chùm sáng là gì? Nêu đặc điểm các loại chùm sáng?
3,Biểu diễn các tia sáng sau (trên cùng một hình vẽ)

a, tia sáng SA có phương ngang, chiều truyền từ phải sang trái.
b, tia sáng SB có phương dọc, chiều từ trên xuống dưới.
ta được loại chùm sáng gì? Vì sao?
4, Sự truyền thẳng của ánh sáng được ứng dụng trong các công việc gì? 
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Tuần 3

Tiết 3 

Chủ đề: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG - ỨNG DỤNG
Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG
I. Bóng tối – Bóng nửa tối
Bóng tối: là vùng phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

Bóng nửa tối: là vùng phía sau vật cản, chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

II. Nhật thực – Nguyệt thực
Nhật thực: là hiện tượng xảy ra vào ban ngày, mặt trời bị mặt trăng che khuất.

Giải thích: khi mặt trời, mặt trăng và trái đất thẳng hàng. Mặt trăng ở giữa, là vật cản ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống trái đất. 
Ở vùng tối (bóng tối) : là nơi mặt trời bị che khuất, do đó không nhận được ánh sáng mặt trời (xảy ra nhật thực toàn phần).

Ở vùng nửa tối: là nơi mặt trời chỉ bị che một phần ( xảy ra nhật thực một phần).
Nguyệt thực: là hiện tượng xảy ra vào ban đêm, mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng.

Giải thích: khi mặt trời, mặt trăng và trái đất thẳng hàng. Trái đất ở giữa, là vật cản ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống mặt trăng.

------------------------------------------------------------------------------

Bài tập

1, Bóng tối là gì? Bóng nửa tối là gì? 
2, Ở bóng tối ta có nhìn thấy tờ giấy trắng không? Vì sao?

3, Ở bóng tối ta có thể nhìn thấy vật nào? Vì sao?

4, Khi nào xảy ra nhật thực?  Đứng ở khu vực nào ta thấy nhật thực toàn phần?

5, Khi nào có nguyệt thực?
6, Sự truyền thẳng của ánh sáng được ứng dụng trong các công việc gì? 
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